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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Toán kinh tế 1(Economic Mathematics 1 )
Mã học phần: MAT322
Số tín chỉ:        04.
Học phần tiên quyết: Không
Đào tạo trình độ: Đại học, cao đẳng thuộc nhóm ngành Kinh tế, Kế toán Tài chính.
Học phần tiên quyết: Không
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và ứng dụng của giải tích toán học, đại số tuyến tính và quy hoạch tuyến tính phù hợp với ngành học về các nội dung: Phép tính giới hạn, phép tính vi_tích phân của hàm một và nhiều biến số; ma trận_định thức, hệ phương trình tuyến tính; bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán đối ngẫu, bài toán vận tải nhằm giúp người học rèn luyện tư duy logic, nắm và vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tế có nội dung kinh tế.
3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề

3.1. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết


Chủ đề 1: Giới hạn hàm một biến.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Hàm số, các khái niệm về hàm số, dãy số, giới hạn dãy số.

2. Giới hạn hàm số, hàm liên tục.

3. Ứng dụng trong phân tích kinh tế.
	1. Hiểu được trong lĩnh vực kinh tế ta thường quan tâm đến các đại lượng như: giá cả, lượng cung, lượng cầu, doanh thu, chi phí,…. Khi phân tích xu hướng thay đổi của các đại lượng đó theo không gian và thời gian và các theo các điều kiện khác nhau chúng ta xem chúng như các biến số (biến số kinh tế).

2. Tính toán giới hạn dãy số, giới hạn hàm số; 3. Kiểm tra, chứng minh các vấn đề về tính liên tục của hàm một biến số.


Chủ đề 2: Phép tính vi phân hàm một biến.

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	Đạo hàm và vi phân cấp 1, cấp 2 và ứng dụng của phép tính vi phân trong kinh tế.
	1.Giúp SV nắm được trong kinh tế, đạo hàm vi phân được sử dụng để phân tích xu hướng thay đổi của các quyết định khi điều kiện ngoại sinh thay đổi.

2. Các bài toán cực trị giữ vai trò quan trọng trong việc phân tích sự lựa chon tối ưu của các chủ thể kinh tế. Do vậy biết vận dụng vi phân để giải các bài toán ứng dụng: Tính gần đúng, khai triển Taylor, công thức L’hospital, khảo sát tính đơn điệu , cực trị của hàm số một biến và giải bài toán tối ưu trong toán kinh tế.


Chủ đề 3: Phép tính tích phân hàm một biến.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	Nguyên hàm và tích phân bất định; Tích phân xác định và ứng dụng; Tích phân suy rộng
	1. SV nhận biết được trong kinh tế tích phân là công cụ để phân tích động thái của các biến số kinh tế theo thời gian.

2. Tính toán được nguyên hàm, tích phân, tích phân suy rộng.Có khả năng giải quyết các bài toán ứng dụng đơn giản.


Chủ đề 4: Phép vi phân hàm nhiều biến.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	Giới hạn và tính liên tục. Đạo hàm riêng và vi phân toàn phần, cực trị hàm nhiều biến.


	1.SV nhận biết được trong thực tế nhiều biến số không chỉ phụ thuộc vào một mà phụ thuộc vào nhiều biến số khác (các mối quan hệ đa chiều). Phép tính vi phân hàm nhiều biến là công cụ để:Phân tích xu hướng thay đổi của các quyết định khi các điều kiện ngoại sinh thay đổi và phân tích sự lựa chon tối ưu của các chủ thể kinh tế
2.Hiểu được các khái niệm đạo hàm riêng, vi phân toàn phần và  tính được đạo hàm riêng các cấp, vi phân toàn phần.

	Ứng dụng của phép tính vi phân hàm nhiều biến trong phân tích kinh tế.
	Giúp SV tính toán được các giá trị cận biên, ứng dụng cực trị hàm nhiều biến giải một số bài toán tối ưu trong kinh tế.


Chủ đề 5: Ma trận và Định thức.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Ma trận và các phép toán trên ma trận.

2. Định thức và các tính chất cơ của định thức, công thức Laplace
	1. SV nắm vững khái niệm, tính chất cơ bản của ma trận, định thức.

2. Tính toán thành thạo các bài toán về ma trận & định thức.

3. Hiểu được trong thực tế số liệu thường được quản lý dưới dạng bảng (ma trận).Việc hiểu được khái niệm, tính chất, ý nghĩa của nó là điều kiện quyết định để giải quyết bài toán.


Chủ đề 6: Hệ phương trình tuyến tính
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Các khái niệm về hệ phương trình tuyến tính.

2. Ma trận nghịch đảo – Hệ Cramer.

3. Hạng của ma trận – Phương pháp Gauss.
	1.Nắm vững các khái niệm về hệ phương trình tuyến tính, ma trận nghịch đảo, hạng ma của ma trận.

2.Giải được phương trình ma trận.

3. Giải hệ phương trình Cramer, phương pháp Gauss.

4. Mô hình input-output, mô hinh cân bằng.

5. Nắm được nhiều bài toán thực tế dẩn đến giải quyết các mối liên hệ tuyến tính trong một tổng thể. Nắm được các phương thức để tìm ra kết quả của các mối liên hệ đó là điều cần thiết.


Chủ đề 7: Bài toán Quy hoạch tuyến tính.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Bài toán quy hoạch tuyến tính.

2. Bài toán đối ngẫu.

3. Ứng dụng trong phân tích kinh tế.
	1. Sử dụng thuật toán đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính, thiết lập bài toán đối ngẫu của một bài toán quy hoạch tuyến tính.

2. Thiết lập mô hình toán của một số bài toán về chi phí sản xuất tối thiểu và lợi nhuận tối đa.


Chủ đề 8: Bài toán Vận tải
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Bài toán Vận tải.

2. Các dạng khác của Bài toán Vận tải.

3. Ứng dụng của bài toán vận tải trong phân tích kinh tế.
	1. Sử dụng thuật toán thế vị giải các dạng bài toán vận tải.

2. Vận dụng bài toán vận tải trong quy hoạch sản xuất.


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 


	
	Lên lớp
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	

	1
	3
	1
	1
	5

	2
	3
	1
	1
	5

	3
	5
	3
	1
	9

	4
	4
	2
	2
	8

	5
	5
	3
	1
	9

	6
	6
	4
	2
	12

	7
	6
	4
	2
	12

	Tổng
	
	
	
	60


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Đình Ái
	Quy hoạch tuyến tính
	2009
	Đại học Nha Trang
	Thư viện

	2
	Phạm Gia Hưng
	Bài giảng Đại số, Bài giảng Giải tích
	2009
	Đại học Nha Trang
	Thư viện

	3
	Nguyễn Quảng

Nguyễn Thượng Thái 


	Toán kinh tế
	2007
	Học viện CN Bưu chính VT-Lưu hành nội bộ
	BM Toán

	4
	Quy hoạch tuyến tính
	Đặng Hấn
	1995
	NXB ĐHKT TP. HCM
	Thư viện

	5
	Mô hình toán kinh tế
	Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn
	2006
	NXB Giáo dục
	BM Toán

	6
	Knut Sydsæter

Peter Hammond
	Essential Mathematics for Economic Analysis
	2006
	FT Prentice Hall
	BM Toán


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	25%

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ:
	5%

	3
	Điểm tự nghiên cứu các nội dung tự nghiên cứu Gv đã cung cấp
	5%

	4
	Điểm bài tập thực hành trên lớp.
	15%

	5
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Thi Viết

· Đề đóng: □              

      
	50%
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TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)
                         Đỗ Như An                                                           Thái Bảo Khánh






